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HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K2-CB01 Lê Tuấn Anh 01/08/1999 Nam Bình Thuận 1750103116

2 K2-CB02 Đỗ Quang Ánh 27/10/1978 Nam Bình Thuận 260834090

3 K2-CB03 Hồ Thị Thúy Ân 29/10/1999 Nữ Bình Thuận 1750103113

4 K2-CB04 Nguyễn Thanh Danh 05/12/2000 Nam Bình Thuận K10KSA0044

5 K2-CB05 Nguyễn Huỳnh Bảo Hà 15/05/1998 Nữ Bình Thuận 1750107059

6 K2-CB06 Huỳnh Văn Hải 13/02/2000 Nam Bình Thuận K10KSA0048

7 K2-CB07 Nguyễn Thị Minh Hậu 16/07/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0051

8 K2-CB08 Lê Hiền 03/06/1998 Nam Bình Thuận 1650103020

9 K2-CB09 Phạm Thị Bích Hoa 27/02/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0053

10 K2-CB10 Nguyễn Thị Hoa 06/01/1999 Nữ Thanh Hóa 1750103008

11 K2-CB11 Võ Minh Hòa 15/03/1999 Nữ Bình Thuận 1750103009

12 K2-CB12 Lê Nguyễn Thế Hoàng 01/08/1996 Nam Bình Thuận 1654030006

13 K2-CB13 Đỗ Phi Hùng 05/09/1998 Nam Đồng Nai 1650103024

14 K2-CB14 Lê Thị Xuân Hương 20/10/2001 Nữ Bình Thuận K11NNA0116

15 K2-CB15 Nguyễn Đình Khoa 08/10/1999 Nam Bình Thuận 1754020059

16 K2-CB16 Trần Ngọc Lâm 17/06/1998 Nam Bình Thuận 1650103033

17 K2-CB17 Võ Thị Kim Loan 13/10/1996 Nữ Bình Thuận K11TCH0013

18 K2-CB18 Nguyễn Kim Long 04/03/1996 Nam Đắk Lắk K11LKT0011

19 K2-CB19 Lê Thị Phương Mai 03/11/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0056
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20 K2-CB20 Nguyễn Thị Thanh Nhi 15/09/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0064

21 K2-CB21 Huỳnh Ngọc Nhơn 25/05/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0021

22 K2-CB22 Võ Nguyễn Kim Nhung 08/07/2001 Nữ Bình Thuận K11NNA0129

23 K2-CB23 Huỳnh Thị Minh Phương 07/05/2001 Nữ Bình Thuận K11NNA0134

24 K2-CB24 Trần Thành May Phương 07/11/1997 Nam Bình Thuận 1654010030

25 K2-CB25 Nguyễn Quang 20/07/1999 Nam Bình Thuận 1750103097

26 K2-CB26 Nguyễn Thị Quý 15/07/1996 Nữ Bình Thuận 1650103058

27 K2-CB27 Nguyễn Thị Kim Quyên 16/05/2000 Nữ Bình Thuận K10LKT0026

28 K2-CB28 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 26/03/1998 Nữ Bình Thuận 1650107031

29 K2-CB29 Nguyễn Lý Anh Thư 30/08/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0079

30 K2-CB30 Nguyễn Thị Hoài Thương 29/08/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0080

31 K2-CB31 Nguyễn Thị Bảo Trâm 05/04/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0173

32 K2-CB32 Nguyễn Ngọc Trâm 03/11/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0084

33 K2-CB33 Nguyễn Thị Huỳnh Trân 07/09/1998 Nữ Bình Thuận 1750107048

34 K2-CB34 Nguyễn Diệp Huyền Trân 07/09/1998 Nữ Bình Thuận 1650103077

35 K2-CB35 Huỳnh Văn Trường 20/10/1996 Nam Bình Thuận 1657010123

36 K2-CB36 Nguyễn Lê Mai Viên 13/08/2000 Nữ Bình Thuận K10NNA0042

37 K2-CB37 Bùi Thanh Xuân 12/06/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0138

38 K2-CB38 Trần Ngô Kim Ngọc Yến 19/11/2001 Nữ Bình Thuận K11NNA0154

TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 38 thí sinh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI


